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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:    N u  n       c    o 

Các Thẩm phán:                         Bà Tr n Th  Thu Hi n 

                                                    Ông Hồ  ức Quan  

-  Thư ký phiên toà:    Lê Nữ N ọc Diệp,  

-  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên tòa:    

Nguy n Qu n  Lê–  i m s t viên  

Ngày 23 tháng 4 năm 2018, tại  ội trườn  xét xử,  òa  n n ân dân tỉn  

H   ĩn  mở p iên tòa xét xử p úc t ẩm côn  k ai vụ  n  ìn  sự t ụ lý số 

28/2018/HSPT ngày 06/3/2018. 

 Do có k  n  c o của b  c o Nguy n Văn H đối với bản  n  ìn  sự sơ 

t ẩm số 06/2018/HS-S  n    25/01/2018 của Tòa  n nhân dân huyện H, tỉn  H  

 ĩn . 

-    cáo kháng cáo: Nguyễn Văn H1; sinh ngày 05/12/1987; sinh quán: xã 

L, huyện H, tỉn  H   ĩn ; trú tại: xóm Y, xã L, huyện H, tỉn  H   ĩn ; n    

nghiệp: lao động tự do; trìn  độ học vấn: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; 

tôn giáo: không; quốc t ch: Việt Nam; con ông Nguy n Thành V (đã c ết) và bà 

Hồ Th  K; có vợ là Tr nh Th  Hải L, sin  năm 1994 v  02 con, lớn 6 tuổi, nhỏ 3 

tuổi; ti n án, ti n sự: không; b  cáo b  bắt tạm giam từ n    04/08/2017 đến 

14/09/2017 được tại ngoại; có mặt. 

- Người b  hại không kháng cáo: Anh Nguy n Văn H2, sinh năm 1981;   a 

chỉ: xóm T, xã L, huyện H, tỉn  H   ĩn ; có mặt. 

Người giám hộ cho anh Nguyễn Văn H2: Bà Lê Th  H, sinh 1948;   a chỉ: 

xóm T, xã Y, huyện H, tỉn  H   ĩn  (l  mẹ đẻ của anh H); có mặt. 

N ười bảo vệ quy n và lợi ích hợp pháp của n ười b  hại: Bà Tr nh Diệu 

Oanh và ông Võ Quốc Hoàng, Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp 

p  p lý N   nước tỉn  H   ĩn ; có mặt. 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không kháng cáo: 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 
Bản án số: 54/2018/HSPT 

Ngày: 23-4-2018 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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+ Anh Nguy n Văn  , sin  năm 1992;   a chỉ: xóm Y, xã L, huyện H, tỉnh 

H   ĩn , vắng mặt. 

+ An  Lê Văn A, sin  năm 1990;   a chỉ: tổ dân phố 11, th  trấn H, huyện 

H, tỉn  H   ĩn ; vắng mặt. 

+ Anh Nguy n Văn Q, sin  năm 1990;   a chỉ: xóm Y, xã L, huyện H, tỉnh 

H   ĩn ; có mặt. 

- Người làm chứng: 

+ An  Võ Văn M, sin  năm 1982;    Võ     H, Sin  năm 1965; đ u có đ a 

chỉ: xóm Y, xã L, huyện H, tỉn  H   ĩn ; đ u vắng mặt. 

+ Anh Nguy n Cảnh C, sin  năm 1980    a chỉ: xóm 4, xã P, huyện H, tỉnh 

H   ĩnh; vắng mặt. 

NỘI D NG V  ÁN 

  eo t i liệu có tại  ồ sơ vụ  n v   ản  n  ìn  sự sơ t ẩm của  òa  n n ân 

dân huyện H, vụ  n có nội dun  n ư sau: 

Tối ng   25-6-2017, tại qu n tạp hóa M, tại xã L, huyện H giữa Nguy n 

Văn H1 v  Nguy n Văn H2 có xả  ra x c  m c  nên khoản  8 giờ 30 phút ng   

26-6-2017 em trai H1 l  Nguy n Văn K gọi điện thoại cho H1 gợi ý việc hòa 

giải với H2. Khoản  8 giờ 45 phút c n  ng   Nguy n Văn K c n  Lê Văn A (l  

bạn của K) đến chở H2 đến qu n M đ  giản  hòa. Qu  trìn  nói chuyện giữa H2 

v  H1 xả  ra cãi vã, th c  thức nhau. H1 chạ  đến qu n b n th t lợn đối diện 

qu n M lấ  01 con dao b u chạ  đến chém H2 nhưn  được K can ngăn. Sau đó, 

H2 v  H1 v t lộn n au ra đườn  trước qu n M, Lê Văn A, Nguy n Văn Q (em 

trai H1) v o can ngăn nhưng khôn  được. Qu  trìn  v t lộn Nguy n Văn H1 đ  

H2 v  d n  tay phải c m dao cắt v o c n  tay tr i của H2. Do b  thương nên H2 

v n  d   bỏ chạ . H1 c m dao đuổi theo nhưn  được A ngăn cản rồi gi n  lấ  

dao từ tay H1 rồi vứt ở khu vực g n hiện trườn  (cơ quan đi u tra đã truy tìm 

nhưng không tìm thấ ). Sau đó, A v  K đưa H2 đi cấp cứu tại Bện  viện  a 

khoa huyện Hương Khê. 

Theo Kết lu n gi m đ n  số 66/TgT ng   14-7-2017 của Trung tâm gi m 

đ n  ph p y tỉn  H  Tĩn  kết lu n anh Nguy n Văn H2 t  lệ tổn thương cơ th  

do thương t c  gây nên hiện tại l  50%. 

V  tr c  nhiệm dân sự: Gia đìn  b  hại yêu c u bồi t ườn  

129.000.000đồn . B  c o đã bồi t ườn  được 6.700.000đồng. 

Bản  n số 06/2018/HSST ng   25-01-2018 của Tòa  n nhân dân huyện H 

đã tuyên bố b  cáo Nguy n Văn H1 phạm tội “Cố ý  â  t ươn  t c ”. 
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Áp dụn  đi m c khoản 3  i u 134 Bộ Lu t Hình sự 2015; đi m p khoản 

1, khoản 2  i u 46 Bộ lu t Hình sự năm 1999, xử phạt b  cáo Nguy n Văn H1 

07 năm t      c o được trừ thời gian tạm giam từ n    04/08/2017 đến 

14/09/2017 là 01 tháng 11 ngày. Thời hạn tù tính từ n    đi t i   n   n   

V  trách nhiệm bồi t ường thiệt hại: áp dụn   i u 42 Bộ lu t Hình sự; 

 i u 584, 585, 586, 590 Bộ lu t Dân sự, buộc b  cáo Nguy n Văn H1 phải bồi 

t ường thiệt hại cho b  hại anh Nguy n Văn H2 l : 97 029 585đ     c o đã tự 

nguyện bồi t ường cho b  hại số ti n 6 700 000đ, na  tiếp tục bồi t ường cho b  

hại số ti n còn lại l  90 329 585đ  

N o i ra, bản  n còn qu ết đ n  v  n  ĩa vụ t i   n   n, xử lý v t c ứn , 

 n p   v  qu  n k  n  c o t eo qu  đ n  của p  p lu t  

Ng   05/02/2018, b  c o Nguy n Văn H1 kh n  c o xin giảm nhẹ hìn  

phạt. 

Tại phiên tòa, b  c o giữ nguyên nội dung kháng cáo, xin giảm nhẹ hình 

phạt vì hoàn cản   ia đìn  k ó k ăn  

B  hại v  n ười trợ giúp ph p lý trìn  b  : đ  ngh  Hội đồng xét xử y án 

sơ t ẩm, không giảm nhẹ hình phạt cho b  cáo. 

 ại p iên tòa p úc t ẩm, đại diện Viện ki m s t sau k i p ân t c  t n  

c ất, n ân t ân,   n  vi p ạm tội của b  c o đã đ  n    Hội đồn  xét xử  p dụn  

đi m a k oản 1  i u 355  L  HS:   ôn  c ấp n  n k  n  c o của b  c o,  iữ 

n u ên nội dun  bản  n  ìn  sự của  òa  n cấp sơ t ẩm. 

Căn cứ v o c c c ứn  cứ v  t i liệu đã được t ẩm tra tại p iên tòa p úc 

t ẩm, căn cứ v o kết quả tran  lu n tại p iên tòa, trên cơ sở xem xét đ   đủ 

k  c  quan to n diện c c t i liệu, c ứn  cứ, lời trìn  b   của b  c o, ý kiến của 

 i m s t viên v  n ữn  n ười t am  ia tố tụn  k  c  

NH N Đ NH CỦA HỘI Đ NG X T X   

[1] V  h n  vi, quyết đ n  tố tụn  của cơ quan đi u tra Công an huyện H, 

 i u tra viên, Viện ki m s t nhân dân huyện H, Ki m s t viên trong qu  trìn  

đi u tra, truy tố đã thực hiện đún  thẩm quy n, trìn  tự, thủ tục quy đ n  của Bộ 

lu t tố tụn  hìn  sự. Qu  trìn  đi u tra v  tại phiên tòa, b  c o và nhữn  n ười 

tham gia tố tụng khác không có n ười n o có ý kiến hoặc khiếu nại v  h n  vi, 

quyết đ n  của Cơ quan tiến h n  tố tụn , n ười tiến h n  tố tụn . Do đó, c c 

quyết đ n , h n  vi tố tụn  của Cơ quan tiến h n  tố tụn  đã thực hiện đ u hợp 

ph p. 

[2]  ại p iên tòa p úc t ẩm, b  c o k ai n  n to n bộ   n  vi p ạm tội 

của mìn , p    ợp với t i liệu có tại  ồ sơ vụ  n, p    ợp với lời k ai của b  

hại v  t ời  ian, đ a đi m p ạm tội, đi u đó k  n  đ n   òa  n cấp sơ t ẩm xét 
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xử b  c o Nguy n Văn H1 v  tội “Cố ý gây thương t c ” l  đún  n ười, đún  

tội, k ôn  oan sai  

[3]  ản  n sơ t ẩm đã xem xét, đ n   i  vai trò, n ân thân, c c tìn  tiết 

giảm nhẹ tr c  nhiệm hìn  sự của b  c o tron  vụ  n,  p dụn  khoản 3  i u 7, 

đi m c khoản 3  i u 134 của Bộ lu t Hìn  sự năm 2015 t eo  ướn  có lợi cho 

b  c o xử phạt Nguy n Văn H1 với mức  n 07 năm t  l  p    ợp  

[4]  ét nội dung k  n  c o của b  c o t ấ  r n : Chỉ vì mâu thu n trước 

đó giữa b  c o v  b  hại, mặc d  đã được nhi u n ười sắp xếp đ  giản  hòa 

nhưng b  c o với bản t n  nón  nả , côn đồ đã d n  dao cắt v o c n  tay tr i 

của anh Hải gây thương t c  với t  lệ tổn thương cơ th  l  50%. B  c o biết anh 

Hải b  bện  tâm th n, lời nói v  h n  vi khôn  được như nhữn  n ười bìn  

t ườn  kh c; l  n ười c n  xã nhưng b  c o không nhữn  không chia sẻ, cảm 

thông m  còn chấp nhặt, x c  m c  gây nên t ương t c  cho b  hại. H n  vi của 

b  c o th   iện ý thức coi t ườn  ph p lu t, xâm phạm đến sức khỏe của n ười 

kh c được ph p lu t bảo vệ, thuộc trườn  hợp “có t n  chất côn đồ”, “d n  hung 

kh  nguy hi m” qu  đ n  tại đi m a, i khoản 1  i u 104 của Bộ lu t Hìn  sự như 

nh n đ n  của bản  n sơ thẩm l  có căn cứ. B  c o được Tòa  n cấp sơ thẩm  p 

dụn  tìn  tiết giảm nhẹ tr c  nhiệm hìn  sự quy đ n  tại đi m p khoản 1, khoản 

2  i u 46 của Bộ lu t Hìn  sự: Th n  khẩn khai b o, đã bồi t ườn  một p  n 

t iệt  ại, ho n cản  gia đìn  hiện tại khó khăn v  không b   p dụn  tìn  tiết tăng 

nặn  tr c  nhiệm hìn  sự l  đún  quy đ n .  

[5] Tại phiên tòa phúc thẩm, b  c o không cung cấp được t i liệu, chứn  

cứ mới; sau k i xét xử sơ t ẩm b  c o c ưa bồi t ườn  t êm k oản n o c o 

n ười b   ại, n ười b  hại đ  ngh  xử lý nghiêm min  đối với h n  vi phạm tội 

của b  c o  Do đó k ôn  có căn cứ  iảm n ẹ  ìn  p ạt c o b  c o, việc xét xử 

của  òa  n cấp sơ t ẩm xử p ạt b  c o 7 năm t  l  tươn  xứn  với t n  c ất  ìn  

vi p ạm tội, đã cân n ắc c c tìn  tiết  iảm n ẹ tr c  n iệm  ìn  sự  Vì v   Hội 

đồn  xét xử p úc t ẩm c n  iữ n u ên bản  n sơ t ẩm  

[6] V   n ph : B  c o phải ch u  n ph  HSPT. 

Vì các    t ên  

QUYẾT Đ NH: 

Căn cứ đi m a k oản 1  i u 355;  i u 356  ộ lu t tố tụn   ìn  sự: 

Không c ấp n  n nội dun  k  n  c o của b  c o Nguy n Văn H1. Giữ n u ên 

bản  n  ìn  sự sơ t ẩm số 06/2018/HSST ngày 25-01-2018 của  AND huyện H, 

tỉn  H   ĩn .  

Tuyên bố b  cáo Nguyễn Văn H1 phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 
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Áp dụn  đi m c khoản 3  i u 134 Bộ Lu t Hình sự 2015; đi m p khoản 1, 

khoản 2  i u 46 Bộ lu t Hình sự năm 1999: xử phạt b  cáo Nguyễn Văn H1 07 

(bảy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày b  cáo thi hành án. B  c o được trừ thời 

gian tạm giam từ n    04/08/2017 đến 14/09/2017. 

  V  án phí: Áp dụn   i u 136 Bộ lu t Tố tụng hình sự, khoản 2  i u 21, 

khoản 2  i u 23 Ngh  quyết số 326/2016/UBTVQH14 v  án phí, lệ phí Tòa án: 

buộc b  cáo phải ch u 200 000đ  n p    ìn  sự p úc t ẩm  

C c qu ết đ n  k  c của bản  n sơ t ẩm k ôn  có k  n  c o, k  n  n    

đã có  iệu lực p  p lu t k  từ n     ết t ời  ạn k  n  c o, k  n  n     

  ản  n p úc t ẩm có  iệu lực p  p lu t k  từ n    tu ên  n  

Nơi nhận: 

- VKSND tỉn  H   ĩn ; 

- Sở  ư p  p tỉn  H   ĩn ; 

- PV 27- Công an tỉn  H   ĩn ; 

- TA, CA, VKS, THADS huyện H; 

- B  cáo;  

- Lưu HSVA  

         T. M HỘI Đ NG XÉT X  

           Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

          Nguyễn Thị Bích Đào 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


